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(Không kể thời gian phát đề)
	



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Xác định thể thơ của bài thơ: Tự do

	0,5 

	
	2
	Hình ảnh nhân vật em được miêu tả qua những từ ngữ, hình ảnh trong bài thơ: “Em lại dịu êm” “Em vừa nói câu chi” “mỉm cười lặng lẽ”

	0,5 

	
	3
	Chỉ ra và phân tích ý nghĩa của hình ảnh có tính tượng trưng trong câu thơ “Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng”. 
- Hình ảnh có tính tượng trưng: “Bão thổi chưa ngừng” “những vành tang trắng” 
- Ý nghĩa của hình ảnh tượng trưng:
+ “bão thồi chưa ngừng: từ hình ảnh của những cơn bão ngoài biển khơi, hình ảnh tượng trưng cho những hiểm nguy, khó khăn, thử thách mà nhân dân, đất nước phải đối diện 
+ “những vành tang trắng”:
  Từ vành khăn tang của những người dân có người thân chết vì thiên tai, bão tố,  hình ảnh thơ tượng trưng cho những nỗi đau mà nhân dân đất nước đã từng trải qua. 
	1.5

	
	4
	-Xác định hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong hai dòng thơ “Thăm thẳm nước trời, nhưng anh không cô độc/Biển một bên và em một bên” và phân tích hiệu quả của hiện tượng đó. 
- Hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong câu thơ: đảo ngữ “thăm thẳm nước trời” (0,5 điểm)
- Phân tích hiệu quả của hiện tượng đảo ngữ 
+ Nhấn mạnh đặc điểm bao la, rộng lớn của biển trời  
+ Tạo ấn tượng đối với người đọc về lời khẳng định của nhân vật trữ tình dù một mình giữa biển trời bao la nhưng “anh không cô độc”. 
	1,5





	
	5
	Xác định số lần và vị trí xuất hiện của câu thơ “Biển một bên và em một bên” trong bài thơ. Từ đó nhận xét về vai trò của câu thơ trong cấu tứ của bài thơ.
- Câu thơ “Biển một bên và em một bên” được lặp lại 5 lần trong bài thơ và đều là câu kết của mỗi đoạn

- Vai trò đối với cấu tứ của bài thơ: Có vai trò then chốt tạo sự mạch lạc, liên kết góp phần khẳng định dù phải xa em, dù khó khăn, vất vả thì tình yêu lứa đôi hòa cùng tình yêu biển trời Tổ quốc sẽ luôn hiện diện trong trái tim, giúp người lính biển vượt qua tất cả. 
	1,0 

	
	6
	Anh/ chị có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thanh niên đối với biển đảo tổ quốc? 
- Học sinh tự rút ra bài học cho bản thân (về nhận thức, hành động…). Trình bày ngắn gọn từ 5-7 dòng với yêu cầu là đúng đắn, phù hợp, tránh chung chung. GV căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm. Sau đây là gợi ý:  
+ Nhận thức về vai trò và giá trị sâu sắc, ý nghĩa thiêng liêng của biển đảo Việt Nam, phải trang bị kiến thức về lịch sử, địa lý liên quan đến chủ quyền biển đảo. 
+ Lên án, phê phán mạnh mẽ, quyết liệt những kẻ chống phá đất nước, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ biển đảo nước ta.
+ Không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành con người Việt Nam với đủ các phẩm chất tốt đẹp, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, tiến bộ hơn.
+ Sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương ta khi có thế lực có ý đồ xấu muốn xâm chiếm
	1,0 

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	Anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về vai trò của lí tưởng sống đối với học sinh trong xã hội ngày nay. 
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức bài văn
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Trình bày suy nghĩ về vai trò của lý tưởng sống đối với học sinh trong xã hội ngày nay.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, triển khai bài viết theo nhiều cách khác nhau trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
Sau đây là gợi ý: 
-Mở bài : Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: vai trò của lí tưởng sống đối với học sinh trong xã hội ngày nay.
-Thân bài 
+ Luận điểm 1: Nêu khái quát hoàn cảnh đời sống nảy sinh vấn đề 
-> Xã hội phát triển hiện đại, giữa một thế giới phẳng, để không bị chệch hướng trong cuộc sống, học sinh cần phải xây dựng một lý tưởng sống vững vàng.
-> Trước sự tác động của nhiều luồng tư tưởng khác nhau, có những học sinh chưa xác định được lý tưởng sống cho bản thân.  
+ Luận điểm 2: Giải thích khái niệm lý tưởng sống
-> Lí tưởng là mục đích sống tốt đẹp, là mục tiêu phấn đấu của mỗi người.
-> Lí tưởng sống cao đẹp là lí tưởng sống vì mọi người.
+ Luận điểm 3: Vai trò của lý tưởng sống đối với học sinh trong xã hội hiện đại ngày nay 
-> Có lí tưởng, học sinh sẽ có hướng phấn đấu để vươn lên cũng như xây dựng mục đích học tập rõ ràng.
-> Lý tưởng sống là điều kiện để mỗi học sinh cải thiện và phát triển bản thân cả về tri thức, nhân cách, kỹ năng….
-> Có lý tưởng, học sinh sẽ có động lực để mạnh mẽ vượt qua khó khăn, thử thách.
-> Khi xây dựng được lý tưởng sống cao đẹp vì mọi người, học sinh sẽ tìm thấy niềm vui, ý nghĩa trong cuộc sống vì bản thân giúp ích được cho những người xung quanh, cho xã hội.
….
-> Dẫn chứng những tấm gương sống theo lí tưởng cao đẹp
+ Luận điểm 4: Bàn luận vấn đề từ góc nhìn trái chiều 
-> Có những bạn học sinh hiện nay không quan tâm đến mục tiêu, lý tưởng của bản thân vì vậy mà không có động cơ học tập, sống buông thả, ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.
-> Những bạn học sinh xây dựng lối sống vị kỉ, cá nhân, mục đích sống chỉ vì bản thân cũng không phù hợp. 
 -Kết bài: 
+ Đánh giá lại vấn đề nghị luận
+ Bài học nhận thức và hành động.
	2,75

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0



..........................Hết............................


